
TRƯỜNG THPT AN LẠC 

BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
DANH SÁCH TRƯỞNG BĐD CMHS CÁC LỚP 

NĂM HỌC 2023 - 2024 
 

TT LỚP Họ và tên PH Họ tên HS ĐT 

1 12A1 Vũ Bảo Hoàng Vũ Thị Hoàng Hà 0909808255 

2 12A2 Phạm Chí Tài Phạm Chí Nguyên 0907805659 

3 12A3 Đỗ Thị Thu Thủy  Ngô Đức Thịnh 0915200181 

4 12A4 Phạm Quang Vũ Phạm Quang Minh 0908807473 

5 12A5 Trần Thị Hoài Đậu Trần Quỳnh Anh 0968219552 

6 12A6 Nguyễn Thị Ngọc Anh  Huỳnh Ngọc Kim Quyên 0937758187 

7 12A7 Nguyễn Phước Phúc Nguyễn Phước Phúc Long 0903762412 

8 12A8 Phạm Trường Hận Phạm Lý Cao Trí 0937788477 

9 12A9 Huỳnh Thanh Vân Nguyễn Thị Phương Vy 0908164192 

10 12A10 Mai Thị Thanh Thúy Uông Phúc Khang 0908454887 

11 12A11 Lê Thị Ngọc Cẩm Nguyễn Lê Ngọc Nhi 0975413882 

12 12A12 Lê Trung Nghĩa Lê Vỹ Khang 0987860965 

13 12A13 Lại Văn Nghề Lại Thụy Ngân Nguyên 0909909011 

14 12A14 Châu Thái Thanh  Châu Khoa 0778911039 

15 11A1 Nguyễn Văn Quan Nguyễn Hoàng Quân 0933665996 

16 11A2 Phạm Thị Thu Phong Phạm Hoàng Khang 0918456194 

17 11A3 Nguyễn Thị Út Thái Yến Nhi 0948617729 

18 11A4 Vũ Xuân Thành Vũ Trịnh Minh Đạt 0916244559 

19 11A5 Đặng Phương Nhi Huỳnh Ngọc Khánh Linh 0908661323 

20 11A6 Nguyễn Thị Ngọc Quyên Võ Hoàng Quân 0936603525 

21 11A7 Lê Bé Tư Lê Quế Anh 0918688067 

22 11A8 Võ Thị Ngọc Giàu Đặng Võ Anh Thư 0938173337 

23 11A9 Trương Hoàng Ngọc Nga  Bùi Thị Thảo 0908518288 

24 11A10 Nguyễn Thị Chi  Lê Nguyễn Yến Nhi 0906789359 

25 11A11 Nguyễn Thị Tú Quyên Đoàn Anh Khôi 0938942295 

26 11A12 Phạm Trần Uyên Linh Nguyễn Thanh Sang 0935577514 

27 11A13 Đào Văn Sáng Đào Ngọc Nhã Uyên 0913935737 

28 11A14 Lý Anh Tuấn Lê Đình Nguyên 0908699503 

29 11A15 Phan Thị Hồng Đào Võ Hồng Liên 0989204274 



TT LỚP Họ và tên PH Họ tên HS ĐT 

30 10A1 Nguyễn Thị Thu Trương Hoàng Bảo 0919890893 

31 10A2 Nguyễn Thị Hạnh Lê Hạnh Cát An 0966001489 

32 10A3 Đỗ Thế Minh  Đỗ Thùy Minh Thư 0908660746 

33 10A4 Nguyễn Việt Tiến Nguyễn Nhật Nam 0989985063 

34 10A5 Trần Thị Lài Nguyễn Trần Gia Hân 0903039028 

35 10A6 Lê Thanh Nghĩa Lê Hoài Thương 0938471568 

36 10A7 Lê Trung Thành Lê Trung Nam 0909969592 

37 10A8 Nguyễn Minh Tiến Nguyễn Minh Dũng 0983918992 

38 10A9 Phan Thị Thu Loan Huỳnh Bích Trân 0902658040 

39 10A10 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Nguyễn Nhật Long 0974374140 

40 10A11 Nguyễn Thị Hà Lê Nguyễn Minh Quân 0969237840 

41 10A12 Nguyễn Tuấn Kiệt Nguyễn Quốc Huy 0767907039 

42 10A13 Nguyễn Văn Lý Nguyễn Thị Thúy An 0972456117 

43 10A14 Huỳnh Văn Chuộng Huỳnh Gia Bảo 0909003949 

44 10A15 Nguyễn Anh Tuấn Nguyễn Thiên Minh 0982977797 

45 10A16 Nguyễn Thị Anh Đào Bùi Nguyễn Trà My 0937350713 

46 10A17 Nguyễn Thanh Dũng Nguyễn Võ Thiên Kim 0898429089 

47 10A18 Nguyễn Thị Thúy Kiều Trần Nguyễn Kiều My 0834457481 

 
  

 

 

 

 

 

 

  



TRƯỜNG THPT AN LẠC 

BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 

DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN CMHS TRƯỜNG 

NĂM HỌC 2023 - 2024 

 
 

TT HỌ VÀ TÊN LỚP ĐT ĐỊA CHỈ 
GHI 

CHÚ 

1 Phạm Chí Tài 12A2 0907805659 906HC3 CC Hoàng Quân Ủy viên 

2 Đỗ Thị Thu Thủy 12A3 0915200181 1364/2 Tỉnh lộ 10, Tân Tạo, BT Phó ban 

3 Huỳnh Thanh Vân 12A9 0908164192 B11/23 ấp 2, Tân Quý Tân, BC Ủy viên 

4 Lại Văn Nghề 12A13 0909909011 21 đường 21B, BTĐ B, BT 
Trưởng 

ban 

5 Đặng Phương Nhi 11A5 0908661323 591 Kinh Dương Vương, AL, BT Ủy viên 

6 Lê Bé Tư 11A7 0918688067 200 đường 1, Nam HV, AL, BT Ủy viên 

7 Võ Thị Ngọc Giàu 11A8 0938173337 99/35 Bùi Tư Toàn, AL, BT Phó ban 

8 Đỗ Thế Minh 10A3 0908660746 413/69 Lê Văn Quới, BTĐ A, BT Phó ban 

9 Trần Thị Lài 10A5 0903039028 C4/30A ấp 3, Tân Kiên, BC Ủy viên 

10 Phan Thị Thu Loan 10A9 0902658040 D8/40A ấp 4, Hưng Long, BC Ủy viên 

11 Nguyễn Thị Tuyết 

Nhung 
10A10 0974374140 A3-509 CC Ehome 3, AL, BT. Ủy viên 

 


